
CÔNG BỐ NỘI DUNG ĐĂNG KÝ THÀNH LẬP MỚI

2. Mã số doanh nghiệp: 

4. Địa chỉ trụ sở chính: 

Thửa đất số 302, tờ bản đồ số 06, ấp Hữu Nhơn, Xã Hữu Định, Huyện Châu Thành, 
Tỉnh Bến Tre, Việt Nam

29/09/20173. Ngày thành lập: 

CÔNG TY TNHH CHẾ BIẾN THỰC PHẨM NÔNG SẢN THƯƠNG MẠI THIÊN 
TÂN PHÁT

1301039073

STT Tên ngành Mã ngành

1. Dịch vụ đóng gói 8292

2. Bán lẻ hàng hóa khác mới trong các cửa hàng chuyên doanh
Chi tiết: Bán lẻ hàng lưu niệm, hàng thủ công mỹ nghệ, đồng 
hồ, mắt kính; bán lẻ hạt giống, phân bón, dầu gió, dầu khuynh 
diệp, dầu cù là, dầu nóng. Bán lẻ hoa tươi, cây cảnh, thức ăn 
cho động vật cảnh, bạc, đá quý và đá bán quý, đồ trang sức; 
bán lẻ vàng trang sức mỹ nghệ ; bán lẻ quần áo thời trang

4773

3. Trồng rau, đậu các loại và trồng hoa, cây cảnh 0118

4. Bán buôn thực phẩm
Chi tiết: Bán buôn, xuất nhập khẩu hàng thịt và các sản phẩm 
từ thịt, thủy sản, rau, củ, quả; các sản phẩm chế biến từ ngũ 
cốc, bột, tinh bột

4632(Chính)

5. Sản xuất các loại bánh từ bột 1071

6. Chăn nuôi lợn 0145

7. Sản xuất thực phẩm khác chưa được phân vào đâu 1079

8. Bán buôn đồ uống 4633

9. Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy nông nghiệp 4653

10. Bán lẻ lương thực, thực phẩm, đồ uống, thuốc lá, thuốc lào 
chiếm tỷ trọng lớn trong các cửa hàng kinh doanh tổng hợp
(trừ thuốc lá thuốc lào không rõ nguồn gốc, thuốc lá thuốc lào 
pháp luật cấm kinh doanh)

4711

11. Bán buôn thiết bị và linh kiện điện tử, viễn thông 4652

Tên công ty viết bằng tiếng Việt: CÔNG TY TNHH CHẾ BIẾN THỰC PHẨM NÔNG 
SẢN THƯƠNG MẠI THIÊN TÂN PHÁT
Tên công ty viết bằng tiếng nước ngoài: THIEN TAN PHAT FOODSTUFF AND 
AGRICULTURAL PRODUCTS  PROCESSING AND TRADING  COMPANY 
LIMITED
Tên công ty viết tắt: 

1. Tên công ty

5. Ngành, nghề kinh doanh:

Điện thoại: 01299120598
Email:

Fax:
Website:
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12. Đại lý, môi giới, đấu giá
((trừ môi giới pháp luật cấm kinh doanh)

4610

13. Trồng ngô và cây lương thực có hạt khác 0112

14. Trồng cây lấy củ có chất bột 0113

15. Khai thác thuỷ sản biển 0311

16. Khai thác thuỷ sản nội địa 0312

17. Sản xuất phân bón và hợp chất ni tơ 2012

18. Chăn nuôi gia cầm 0146

19. Bán buôn kim loại và quặng kim loại 4662

20. Bán buôn nông, lâm sản nguyên liệu (trừ gỗ, tre, nứa) và động 
vật sống
Chi tiết: Bán buôn, xuất nhập khẩu dừa trái, hạt điều

4620

21. Bán lẻ thực phẩm trong các cửa hàng chuyên doanh 4722

22. Sản xuất món ăn, thức ăn chế biến sẵn 1075

23. Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng 4663

24. Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác
Chi tiết: Bán buôn máy móc, thiết bị điện, vật liệu điện (máy 
phát điện, động cơ điện, dây điện và thiết bị khác dùng trong 
mạch điện); Bán buôn dây điện, công tắc và thiết bị lắp đặt 
khác cho mục đích công nghiệp; bán buôn máy móc, thiết bị để 
sử dụng  cho sản xuất công nghiệp 

4659

25. Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu
Chi tiết: Bán buôn, xuất nhập khẩu phân bón, thuốc bảo vệ 
thực vật, bán buôn, xuất nhập khẩu các sản phẩm nông nghiệp

4669

26. Bán lẻ đồ điện gia dụng, giường, tủ, bàn, ghế và đồ nội thất 
tương tự, đèn và bộ đèn điện, đồ dùng gia đình khác chưa được 
phân vào đâu trong các cửa hàng chuyên doanh

4759

27. Chế biến, bảo quản thuỷ sản và các sản phẩm từ thuỷ sản 1020

28. Lắp đặt hệ thống điện 4321

29. Chế biến và bảo quản rau quả 1030

30. Chế biến sữa và các sản phẩm từ sữa 1050

31. Lắp đặt máy móc và thiết bị công nghiệp 3320

32. Bán lẻ nhiên liệu động cơ trong các cửa hàng chuyên doanh 4730

33. Chăn nuôi trâu, bò 0141

34. Chăn nuôi dê, cừu 0144

35. Bán lẻ thiết bị nghe nhìn trong các cửa hàng chuyên doanh 4742

36. Sản xuất thức ăn gia súc, gia cầm và thuỷ sản 1080

37. Trồng cây ăn quả 0121

38. Trồng cây lâu năm khác 0129

39. Chế biến, bảo quản thịt và các sản phẩm từ thịt 1010

40. Sản xuất tinh bột và các sản phẩm từ tinh bột 1062

41. Nhân và chăm sóc cây giống nông nghiệp 0130
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20.000.000.000 VNĐ

STT Tên thành 
viên

Nơi đăng ký hộ khẩu 
thường trú đối với 

cá nhân; địa chỉ trụ 
sở chính đối với tổ 

chức

Giá trị vốn góp 
(VNĐ)

Tỷ lệ
(%)

Số CMND (hoặc 
chứng thực cá 
nhân hợp pháp 
khác) đối với cá 

nhân; Mã số doanh 
nghiệp đối với 

doanh nghiệp; Số 
Quyết định thành 
lập đối với tổ chức

Ghi 
chú

1 NGUYỄN 
MINH 
THỦY

Số 5 ngõ 175, đường 
Bạch Đằng, Phường 
Chương Dương, Quận 
Hoàn Kiếm, Thành 
phố Hà Nội, Việt 
Nam

10.000.000.000 50,000 001175000414

2 VŨ MẠNH 
HÙNG

Số 5, ngõ 175, đường 
Bạch Đằng, Phường 
Chương Dương, Quận 
Hoàn Kiếm, Thành 
phố Hà Nội, Việt 
Nam

10.000.000.000 50,000 001074007649

42. Hoạt động dịch vụ hỗ trợ khác liên quan đến vận tải
Chi tiết: Dịch vụ giao nhận hàng hóa xuất nhập khẩu

5229

43. Bán buôn máy vi tính, thiết bị ngoại vi và phần mềm 4651

44. Trồng cây hàng năm khác 0119

45. Trồng trọt, chăn nuôi hỗn hợp 0150

46. Kho bãi và lưu giữ hàng hóa 5210

47. Ghi chú: Doanh nghiệp phải thực hiện đúng các quy định của 
pháp luật về đất đai, xây dựng, bảo vệ môi trường và điều kiện 
kinh doanh đối với ngành nghề kinh doanh có điều kiện.

Ngành, nghề chưa khớp 
mã với Hệ thống ngành 
kinh tế Việt Nam

7. Danh sách thành viên góp vốn: 

8. Người đại diện theo pháp luật:

6. Vốn điều lệ: 

* Giới tính:

Sinh ngày: Dân tộc: Quốc tịch:

Số giấy chứng thực cá nhân:       001074007649
Ngày cấp: Nơi cấp:

Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: Số 5, ngõ 175, đường Bạch Đằng, Phường Chương 
Dương, Quận Hoàn Kiếm, Thành phố Hà Nội, Việt Nam
Chỗ ở hiện tại: Số 5, ngõ 175, đường Bạch Đằng, Phường Chương Dương, Quận Hoàn 
Kiếm, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

Họ và tên:   VŨ MẠNH HÙNG Nam

29/09/1974 Kinh Việt Nam

04/12/2015 Cục cảnh sát ĐKQL cư trú và DLQG về dân 
cư

Loại giấy tờ chứng thực cá nhân: Chứng minh nhân dân

Giám đốcChức danh:
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